
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN  

TTYT TỦA CHÙA 
 

Số: 146/GM-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Tủa Chùa, ngày 17 tháng 11 năm 2025 

 

GIẤY MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Quý Nhà thầu 

Trung tâm Y tế Tủa Chùa có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp 

dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, nạp ga điều hòa. 

Dịch vụ, hàng hóa yêu cầu với các chi tiết như sau: 

Stt Tên dịch vụ, hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 Kho vắc xin     

Thông tin 

thêm các 

nội dung 

sau: Hiệu 

lực của báo 

giá (tối 

thiểu là 30 

ngày); giá 

đã bao gồm 

thuế chưa; 

các chi phí 

khác (nếu 

có) 

  Bảo dưỡng điều hòa máy panasonic 12000 BTU Bộ 1 

  Nạp gas toàn phần R410 Kg 10 

2 Kho điều trị nội trú 1     

  Bảo dưỡng điều hòa máy panasonic 12000 BTU Bộ 1 

  Nạp gas bổ xung R410 Kg 1,37 

3 Kho điều trị nội trú 2     

  Bảo dưỡng điều hòa máy LG  12000 BTU Bộ 1 

  Nạp gas R22 Kg 1,53 

4 Kho y học cổ truyền     

  
Bảo dưỡng điều hòa máy panasonic inverter 

12000 BTU 
Bộ 1 

  Nạp gas bổ xung R410 Kg 2,76 

5 Kho chính     

  Bảo dưỡng điều hòa máy 12000 BTU Bộ 1 

6 Kho vật tư y tế     

  Bảo dưỡng điều hòa máy sumikura 12000 BTU Bộ 1 

  Nạp gas toàn phần R410 Kg 10 

7 Kho thuốc trương trình     

  Bảo dưỡng điều hòa máy LG 12000 BTU Bộ 1 

  Nạp gas bổ xung R22 Kg 1,15 

8 Kho dịch truyền     

  Bảo dưỡng điều hòa máy panasonic 12000 BTU Bộ 1 

  Nạp gas bổ xung R410 Kg 2,07 

9 Phòng mổ ngoại     

  Bảo dưỡng điều hòa máy LG 12000 BTU Bộ 1 

  Nạp gas bổ xung R22 Kg 3,08 

10 Phòng mổ sản     

  Bảo dưỡng điều hòa máy LG 12000 BTU Bộ 1 

  Nạp gas bổ xung R22 Kg 0,77 

11 Phòng cấp phát thuốc BHYT     
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Stt Tên dịch vụ, hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

  Bảo dưỡng điều hòa máy panasonic 12000 BTU Bộ 1 

  Nạp gas R410 Kg 3,45 

12 Phòng xét nghiệm huyết học     

  
Bảo dưỡng điều hòa máy Casper inverter 12000 

BTU 
Bộ 1 

  Nạp gas R410 Kg 2,07 

13 Phòng xét nghiệm HIV     

  Bảo dưỡng điều hòa máy LG 12000 BTU Bộ 1 

  Nạp gas R22 Kg 0,77 

14 Phòng xét nghiệm sinh hoá     

  Bảo dưỡng điều hòa máy LG 12000 BTU Bộ 1 

  Nạp gas R22 Kg 1,15 

15 Phòng siêu âm 1     

  Bảo dưỡng điều hòa máy casper 12000 BTU Bộ 1 

  Nạp gas R410 Kg 3,1 

16 Phòng chụp số 1     

  Bảo dưỡng điều hòa máy 12000 BTU Bộ 1 

17 Phòng chụp số 2     

  Bảo dưỡng điều hòa máy LG 12000 BTU Bộ 1 

  Nạp gas R22 Kg 1,54 

18 Phòng công nghệ thôg tin     

  Bảo dưỡng điều hòa máy 19500 BTU Bộ 1 

19 Hội trường     

  Bảo dưỡng điều hòa máy  Bộ 3 

20 Phòng phó giám đốc 1     

  Bảo dưỡng điều hòa máy panasonic 12000 BTU Bộ 1 

  Nạp gas R410 Kg 2,76 

21 Phòng phó giám đốc 2     

  Bảo dưỡng điều hòa máy panasonic 12000 BTU Bộ 1 

  Nạp gas R22 Kg 1,15 

22 Phòng giám đốc     

  
Bảo dưỡng điều hòa máy panasonic inverter 

12000 BTU 
Bộ 1 

  Nạp gas R410 Kg 2,07 

23 Phòng đơn nguyên sơ sinh     

  Bảo dưỡng điều hòa máy LG 12000 BTU Bộ 1 

24 Phòng đẻ     

  Bảo dưỡng điều hòa máy 12000 BTU Bộ 1 

  Nạp gas R22 Kg 1 

25 Tháo điều hoà      

  Tháo điều hoà  Bộ 2 

  Đảo cục nóng phòng công nghệ thông tin Máy  1 
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Stt Tên dịch vụ, hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

26 Điểm trạm Y tế Tủa Chùa      

  Bảo dưỡng điều hòa máy 12000 BTU Bộ 1 

  Nạp gas toàn phần R410 Kg 10 

27 Điểm trạm Y tế Trung Thu      

  Bảo dưỡng điều hòa máy 12000 BTU Bộ 1 

  Nạp gas R410 Kg 2,76 

28 Điểm trạm Y tế Lao Xả Phình     

  Bảo dưỡng điều hòa máy 12000 BTU Bộ 1 

  Nạp gas R410 Kg 1,38 

29 Điểm trạm Y tế Sín Chải      

  Bảo dưỡng điều hòa máy 12000 BTU Bộ 1 

  Nạp gas R410 Kg 2,07 

30 PKĐKKV Tả Sìn Thàng     

  Bảo dưỡng điều hòa máy 12000 BTU Bộ 1 

  Nạp gas R410 Kg 1,71 

31 PKĐKKV Tả Sìn Thàng máy 2     

  Bảo dưỡng điều hòa máy 12000 BTU Bộ 1 

  Nạp gas R410 Kg 2,76 

32 Điểm trạm Y tế Tả Phìn      

  Bảo dưỡng điều hòa máy 12000 BTU Bộ 1 

  Nạp gas R410 Kg 1,38 

33 Trạm Y tế xã Sính Phình      

  Bảo dưỡng điều hòa máy 12000 BTU Bộ 1 

34  Trạm Y tế xã Tủa Thàng      

  Bảo dưỡng điều hòa máy 12000 BTU Bộ 1 

  Nạp gas R410 Kg 2,07 

35  Điểm trạm Y tế Tủa Thàng      

  Bảo dưỡng điều hòa máy 12000 BTU Bộ 1 

  Nạp gas R410 Kg 1,72 

36 Điểm trạm Y tế Mường Đun      

  Bảo dưỡng điều hòa máy 12000 BTU Bộ 1 

  Nạp gas R410 Kg 3,45 

37 Phòng khám ĐKKV xá nhè     

  Bảo dưỡng điều hòa máy 12000 BTU Bộ 1 

  Nạp gas R22 Kg 0,77 

Trung tâm Y tế Tủa Chùa kính mời các Nhà thầu có khả năng cung cấp liên 

hệ thực hiện chào giá. 

Yêu cầu với Nhà thầu: 

- Thời gian chào giá: trong vòng 5 ngày kể từ ngày 17/11/2025. 

- Bảng chào giá xin vui lòng gửi về: Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y 

tếthuộc Trung tâm Y tế Tủa Chùa (bản giấy) - Địa chỉ: TDP Tân Phong, xã Tủa 
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Chùa, tỉnh Điện Biên, người phụ trách: Vừ A Mày, số điện thoại: 0382758645. 

Trung tâm rất mong nhận được sự hợp tác của quý Nhà thầu. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vì A Bảo 
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